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             TOÀ ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN THANH KHÊ-TP ĐÀ NẴNG                   Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

                                                                                                

Bản án số: 137/2022/HS- ST 

Ngày: 19-11-2022 
                                               

 
NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

                                                           

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Phạm Thị Thanh Thuỷ 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phạm Thuận     

                                        Ông Trịnh Hồng Hải 
, 

          - Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Quỳnh Nhƣ- Thư ký Toà án nhân dân quận 

Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

tham gia phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hoài Thanh-  Kiểm sát viên. 
 

 

Ngày 19 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở UBND phường Xuân Hà, quận Thanh 

Khê, thành phố Đà Nẵng, Toà án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 122/2022/TLST- HS ngày 26 

tháng 10 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 122/2022/QĐXXST- HS 

ngày 04 tháng 11 năm 2022 đối với bị cáo: 
 

Nguyễn Ngọc H (tên gọi khác: không) - Sinh ngày 02 tháng 05 năm 1987 tại 

Hải Dương; nơi ĐKNKTT và chỗ ở: thôn TrS, xã TS, huyện TK, tỉnh Hải Dương; 

nghề nghiệp: lao động phổ thông; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: 

nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn G (s) và bà Phạm 

Thị T (s); có 01 con sinh năm 2010; tiền án, tiền sự: không. 

- Nhân thân: Ngày 20/4/2018 bị Tòa án nhân dân huyện  TK, tỉnh Hải Dương 

xử phạt 06 tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách 12 tháng về tội “Lạm dụng 

tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” tại Bản án số 18/2018/HSST. Chấp hành xong thời gian 

thử thách từ ngày 20/4/2019. 

Bị cáo bị bắt khẩn cấp, tạm giữ từ ngày 05/9/2022 và hiện đang tạm giam tại 

Nhà Tạm giữ Công an quận Thanh Khê. (có mặt) 

- Bị hại: Ông Trần Nhật T1 - Sinh năm: 1981; Địa chỉ: K478/7 ĐBP, tổ 11, 

phường TKĐ, quận TK, thành phố Đà Nẵng. (vắng mặt) 
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- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Trƣơng Thị Mỹ H - Sinh năm: 

1985; địa chỉ: Tổ 8, AB 1, xã HL, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. (vắng mặt) 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng tháng 12/2021, Nguyễn Ngọc H làm phụ hồ tại các công trình xây 

dựng do anh Trần Nhật T1 làm chủ thầu.  Đến ngày 02/9/2022, do H tự ý nghỉ và 

không đáp ứng yêu cầu làm việc nên anh T1 cho H nghỉ việc. Khoảng 13 giờ, ngày 

03/9/2022, H rút xăng từ chiếc xe mô tô hiệu Wayec, biển số 72L4-2010 của H rồi 

cho vào 02 chai nhựa, loại 1,5 lít để đem xe máy về quê và H gặp anh T1 để nhận số 

tiền công còn lại là 1.480.000đồng. Do hết vé xe khách để về Hải Dương nên H tìm 

thuê trọ tại nhà nghỉ Hồng Ân (tại 11 NVT, phường HA, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 

Nẵng) chờ ngày về.  

Ngày 04/9/2022, H điều khiển xe mô tô hiệu Wayec, màu đen, BKS: 72L4-

2010 của mình đi đến các công trình xây dựng trên địa bàn Đà Nẵng để gặp các chủ 

thầu xin làm phụ hồ nhưng không được nên quay lại phòng trọ, nghĩ đến việc bị anh 

T1 cho nghỉ việc giữa chừng nên tức giận, bức xúc, nảy sinh ý định trả thù. Sẵn 02 

chai xăng đã rút ra từ trước từ xe môtô để chuẩn bị về quê, H nghĩ cách đến đốt nhà 

của anh T1. Khoảng 0 giờ 30 phút, ngày 05/9/2022, H điều khiển xe mô tô 72L4-

2010 mang theo các dụng cụ đã chuẩn bị từ trước, gồm: 02 chai xăng, 02 bật lửa, 01 

đôi găng tay vải, 01 đôi găng tay cao su nhằm không để lại dấu vết khi gây án và 02 

cây đao cán bằng gỗ, lưỡi bằng kim loại để nhằm gây thương tích cho anh T1. Khi 

đến khu vực đầu kiệt 478 đường Điện Biên Phủ, thành phố Đà Nẵng thì dựng xe máy 

đưa vào lề. Sau đó, H mang găng tay vào rồi san xăng qua 01 chai nhựa loại 500ml và 

nhét 1 chiếc găng tay vải lên trên miệng chai để làm mồi lửa. Khi H đi đến nhà của 

anh T1 còn cách khoảng 15m thì bị tổ tuần tra 8394 Công an phường Thanh Khê 

Đông phát hiện và thu giữ tang vật và đưa H về trụ sở để làm việc. 

Tại hiện trường, phát hiện và thu giữ các tang vật gồm:  

- 01 cây đao dài 48cm, cán bằng gỗ, lưỡi bằng kim loại; 01 cây đao dài 46cm, 

cán bằng gỗ, lưỡi bằng kim loại; 01 chai nhựa loại 500ml bên ngoài có dán nhãn 

Aquafina, bên trong chứa xăng; 01 chai nhựa loại 1,5 lít bên ngoài có dán nhãn 

Dasani bên trong chứa xăng; 01 chai nhựa loại 1,5 lít bị cắt 1/3 phía trên phần nắp, 

bên ngoài có dán nhãn Dasani, bên trong chứa xăng; 01 đôi găng tay cao su màu 

trắng; 01 đôi găng tay vải màu xám; 02 bật lửa gas. 

Tại Bản kết luận giám định số 1319/KL-KTHS ngày 03/10/2022 của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an TP Đà Nẵng kết luận: 02 cây đao có đặc điểm nêu trên gửi 

giám định là vũ khí thô sơ. 
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Tại Bản kết luận giám định số 1326/KL-KTHS ngày 05/10/2022 của Phân 

Viện KHHS Bộ Công an tại TP. Đà Nẵng kết luận: 

Chất lỏng màu xanh trong các chai nhựa nêu ở mục 1.1, 1.2, 1.3 gửi giám định 

đều là xăng. 

Xăng không thuộc danh mục hóa chất nguy hiểm phải xây dựng kế hoạch 

phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được quy định tại Nghị định 113/2017/NĐ ngày 

09/10/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Hóa chất.  

Ngoài các vật chứng nói trên còn thu giữ: 

- Đối với xe mô tô hiệu Wayec, màu đen, BKS: 72L4-2010 số khung 6MM71-

623009, số máy 52FMH-623009; xe do bà Trương Thị Mỹ H đứng tên chủ sở hữu, bà 

H đã bán xe trên cho người khác (không nhớ lai lịch, địa chỉ). Tháng 7/2022 thông 

qua mạng xã hội Facebook H mua lại xe của một người (không rõ nhân thân, lai lịch) 

với số tiền 4.000.000đồng và đưa H cà vẹt xe. H sử dụng xe trên đến khi bị bắt. 

- 01 điện thoại di động hiệu Mobell, màu đỏ đen, imei 1: 810033600906371, 

imei 2: 810034600906371; (H dùng để liên lạc cá nhân) 

- 01 điện thoại di động hiệu OPPO A16K, màu xanh, imei 1: 

866892050733073, imei 2: 866892050733065; (H dùng để liên lạc cá nhân) 

Các vật chứng nêu trên chuyển Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê 

tạm thời quản lý. 

 * Về trách nhiệm dân sự:  Anh Trần Nhật T1 không yêu cầu bồi thường và có 

đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Nguyễn Ngọc H. 

Tại bản cáo trạng số 125/CT-VKS ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Viện kiểm 

sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã truy tố: Nguyễn Ngọc H về tội 

“Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 6 Điều 134 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê vẫn giữ 

nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:  

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Ngọc H phạm tội "Cố ý gây thương tích"  

Áp dụng khoản 6 Điều 134; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình 

sự; Xử phạt Nguyễn Ngọc H từ 12 tháng đến 18 tháng tù. 

Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên:  

- Tịch thu, tiêu hủy: 01 cây đao dài 48cm, cán bằng gỗ, lưỡi bằng kim loại; 01 

cây đao dài 46cm, cán bằng gỗ, lưỡi bằng kim loại; 01 chai nhựa loại 500ml bên 

ngoài có dán nhãn Aquafina, bên trong chứa xăng; 01 chai nhựa loại 1,5 lít bên ngoài 

có dán nhãn Dasani bên trong chứa xăng; 01 chai nhựa loại 1,5 lít bị cắt 1/3 phía trên 

phần nắp, bên ngoài có dán nhãn Dasani, bên trong chứa xăng; 01 đôi găng tay cao su 

màu trắng; 01 đôi găng tay vải màu xám; 02 bật lửa gas. 
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- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Ngọc H  01 điện thoại di động hiệu Mobell, màu 

đỏ đen, imei 1: 810033600906371, imei 2: 810034600906371; 01 điện thoại di động 

hiệu OPPO A16K, màu xanh, imei 1: 866892050733073, imei 2: 866892050733065.  

- Chuyển Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê Tiếp tục tạm giữ xe mô tô 

hiệu Wayec, màu đen, BKS: 72L4-2010 số khung 6MM71-623009, số máy 52FMH-

623009 (kém theo 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe môtô  số 0071723 đứng tên 

Trương Thị Mỹ H do Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng tàu cấp ngày 08/05/2007), bà H đã 

bán xe trên cho người khác (không nhớ lai lịch, địa chỉ). Tháng 7/2022 thông qua 

mạng xã hội Facebook H mua lại xe của một người (không rõ nhân thân, lai lịch) để 

xác minh làm rõ và xử lý sau.  

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Ngọc H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

như nội dung cáo trạng truy tố và không có ý kiến tranh luận gì với phần luận tội của 

Kiểm sát viên. Bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Thanh 

Khê, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự. Qúa trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến 

hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Lời khai nhận tội của bị cáo Nguyễn Ngọc H tại phiên tòa phù hợp với lời 

khai của bị hại và các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ 

cở sở kết luận: Vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 05/9/2022, tại kiệt 478/7 đường ĐBP, 

tổ 11, phường TKĐ, quận TK, thành phố Đà Nẵng. Nguyễn Ngọc H có hành vi chuẩn 

bị 01 chai nhựa loại 500ml bên ngoài có dán nhãn Aquafina, bên trong chứa xăng; 01 

chai nhựa loại 1,5 lít bên ngoài có dán nhãn Dasani bên trong chứa xăng; 01 chai 

nhựa loại 1,5 lít bị cắt 1/3 phía trên phần nắp, bên ngoài có dán nhãn Dasani, bên 

trong chứa xăng; 01 đôi găng tay cao su màu trắng; 01 đôi găng tay vải màu xám; 02 

bật lửa gas với mục đích đốt nhà anh T1  và các vũ khí thô sơ gồm 01 cây đao dài 

48cm, cán bằng gỗ, lưỡi bằng kim loại; 01 cây đao dài 46cm, cán bằng gỗ, lưỡi bằng 

kim loại là các hung khí nguy hiểm nhằm gây thương tích cho anh Trần Nhật T1 thì 

H bị Tổ tuần tra Công an phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà 

Nẵng phát hiện, lập biên bản, ngăn chặn kịp thời.   

Xét bị cáo Nguyễn Ngọc H mặc dù chưa thực hiện hành vi gây thương tích, 

gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng đã chuẩn bị xăng là chất nguy hiểm 
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về cháy, nổ nhằm đốt nhà anh Trần Nhật T1 và các vũ khí thô sơ gồm 01 cây đao dài 

48cm, cán bằng gỗ, lưỡi bằng kim loại; 01 cây đao dài 46cm, cán bằng gỗ, lưỡi bằng 

kim loại là các hung khí nguy hiểm nhằm gây thương tích cho anh Trần Nhật T1 nên 

hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 6 Điều 

134 của Bộ luật hình sự như bản cáo trạng số 125/CT-VKS ngày 26 tháng 10 năm 

2022 của Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã  truy là có 

căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

  [3] Xét tính chất của vụ án, hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo thì thấy:  

Đây là vụ án có tính chất ít nghiêm trọng nhưng hành vi phạm tội của bị cáo 

thể hiện sự manh động, liều lĩnh, coi thường pháp luật. Do được ngăn chặn kịp thời 

nên chưa gây thiệt hại về tài sản cũng như chưa xâm phạm đến sức khỏe của người 

khác, tuy nhiên hành vi của bị cáo đã làm ảnh hưởng xấu đến tình hình trị an xã hội 

và gây dư luận không tốt tại địa phương. Nhân thân của bị cáo xấu, ngày 20/4/2018 bị 

Tòa án nhân dân huyện  TK, tỉnh Hải Dương xử phạt 06 tháng tù cho hưởng án treo 

thời gian thử thách 12 tháng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” tại Bản 

án số 18/2018/HSST nên đối với bị cáo cần phải xử phạt nghiêm khắc. 

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: không có 

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên 

tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải người bị hại có đơn xin giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo. Hội đồng xét xử sẽ áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự để cân nhắc 

giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt theo quy định.  

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử thấy mức hình phạt mà đại diện Viện 

kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê đề nghị là phù hợp với nhân thân, tính chất, mức 

độ, hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra. Do vậy, cần thiết cách ly bị cáo ra ngoài xã 

hội một thời gian để cải tạo, giáo dục đối với bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.  

 [6] Về xử lý vật chứng:  

- Đối với 01 cây đao dài 48cm, cán bằng gỗ, lưỡi bằng kim loại; 01 cây đao dài 

46cm, cán bằng gỗ, lưỡi bằng kim loại; 01 chai nhựa loại 500ml bên ngoài có dán 

nhãn Aquafina, bên trong chứa xăng; 01 chai nhựa loại 1,5 lít bên ngoài có dán nhãn 

Dasani bên trong chứa xăng; 01 chai nhựa loại 1,5 lít bị cắt 1/3 phía trên phần nắp, 

bên ngoài có dán nhãn Dasani, bên trong chứa xăng; 01 đôi găng tay cao su màu 

trắng; 01 đôi găng tay vải màu xám; 02 bật lửa gas thì cần tịch thu tiêu hủy. 

- Đối với 01 điện thoại di động hiệu Mobell, màu đỏ đen, imei 1: 

810033600906371, imei 2: 810034600906371 và 01 điện thoại di động hiệu OPPO 

A16K, màu xanh, imei 1: 866892050733073, imei 2: 866892050733065 là tài sản  

của Nguyễn Ngọc H không liên quan đến việc phạm tội thì cần trả lại cho bị cáo là 

phù hợp.   
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- Đối với xe mô tô hiệu Wayec, màu đen, BKS: 72L4-2010 số khung 6MM71-

623009, số máy 52FMH-623009 (kém theo 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe môtô  số 

0071723 đứng tên Trương Thị Mỹ H do Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng tàu cấp ngày 

08/05/2007) thì cần chuyển Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê tiếp tục tạm 

giữ để xác minh làm rõ và xử lý sau là phù hợp. 

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật. 

Vì các lẽ trên; 
 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
 

 

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Ngọc H phạm tội "Cố ý gây thương tích"  

- Căn cứ: khoản 6 Điều 134; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình 

sự.  

- Xử phạt: bị cáo Nguyễn Ngọc H 12 (mƣời hai) tháng tù. Thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày 05/09/2022. 

* Về xử lý vật chứng:  Căn cứ Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ 

luật Tố tụng hình sự. 

- Tịch thu tiêu hủy:  

+ 01 (một) cây đao dài 48cm, cán bằng gỗ, lưỡi bằng kim loại;  

+ 01 (một) cây đao dài 46cm, cán bằng gỗ, lưỡi bằng kim loại;  

+ 01 (một) chai nhựa loại 500ml bên ngoài có dán nhãn Aquafina, bên trong 

chứa xăng;  

+ 01 (một) chai nhựa loại 1,5 lít bên ngoài có dán nhãn Dasani bên trong chứa 

xăng;  

+ 01 (một) chai nhựa loại 1,5 lít bị cắt 1/3 phía trên phần nắp, bên ngoài có dán 

nhãn Dasani, bên trong chứa xăng;  

+ 01 (một) đôi găng tay cao su màu trắng;  

+ 01 (một) đôi găng tay vải màu xám;  

+ 02 (hai) bật lửa gas. 

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Ngọc H: 

+ 01 (một) điện thoại di động hiệu Mobell, màu đỏ đen, imei 1: 

810033600906371, imei 2: 810034600906371; 

+ 01 (một) điện thoại di động hiệu OPPO A16K, màu xanh, imei 1: 

866892050733073, imei 2: 866892050733065. 

- Chuyển Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê tiếp tục tạm giữ 01 (một) 

xe mô tô hiệu Wayec, màu đen, BKS: 72L4-2010 số khung 6MM71-623009, số máy 

52FMH-623009. (kém theo 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe môtô  số 0071723 đứng 
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tên Trương Thị Mỹ H do Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng tàu cấp ngày 08/05/2007) để 

xác minh làm rõ và xử lý sau. 

 (Toàn bộ số vật chứng trên thể hiện tại biên bản giao, nhận vật chứng ngày 

26/10/2022, hiện Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê đang quản lý). 

2. Về án phí: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị Quyết số 326/2016/NQ-

UBTVQH14 ngày 30.12.2016 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội quy định về  mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Toà án 

Bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí Hình sự sơ thẩm. 

3. Quyền kháng cáo đối với bản án: Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền 

kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

Riêng bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên toà có 

quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án 

hoặc bản án được niêm yết. 

 

Nơi nhận:                                                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                   

- TAND TP Đà Nẵng;                                      THẤM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- Viện kiểm sát ND TP Đà Nẵng; 

- Sở Tư pháp TP Đà Nẵng; 

- Viện kiểm sát ND quận Thanh Khê; 

- Công an quận Thanh Khê; 

- Chi cục THADS quận Thanh Khê; 

- Nhà tạm giữ Công an quận Thanh Khê;  
- Bị cáo, người tham gia tố tụng;                  

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                             Phạm Thị Thanh Thuỷ 
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Nơi nhận:                                                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

- Viện kiểm sát ND quận Thanh Khê;                 THẤM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- Viện kiểm sát ND TP Đà Nẵng; 

- Công an quận Thanh Khê; 

- Chi cục THADS quận Thanh Khê; 

- Nhà tạm giữ Công an quận Thanh Khê;                          
- Người tham gia tố tụng;                  

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                             Phạm Thị Thanh Thuỷ 
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